	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA: SƯ PHẠM TIẾNG ANH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ĐƯỢC CÔNG NHẬN, HỌC PHẦN ĐƯỢC XÉT MIỄN HỌC, HỌC VƯỢT VÀ MỨC CHUYỂN ĐIỂM TƯƠNG ỨNG
1. Chuẩn kiến thức và kỹ năng: 
1.1. Đối với hệ chuẩn
	Học kỳ
	Chuẩn cần đạt theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

	Hết học kì 1
	B2 (Bậc 4)

	Hết học kì 2
	C1- (Bậc 5 thấp)

	Hết học kì 3
	C1 (Bậc 5)

	Hết học kì 4
	C1+ (Bậc 5 cao)


1.2. Đối với hệ chất lượng cao 
	Thời lượng
	Chuẩn cần đạt theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

	Hết học kì 1
	B2 +  (Bậc 4 cao)

	Hết học kì 2
	C1 (Bậc 5)

	Hết học kì 3
	C1 + (Bậc 5 cao)

	Hết học kì 4
	C2 (Bậc 6)



2. Các chứng chỉ được công nhận để xét miễn học, chuyển điểm, xét học vượt, xét miễn thi CĐR: 

	Chứng chỉ
	Tổ chức cấp

	TOEFL iBT
	ETS_Viện Giáo dục khảo thí Hoa Kỳ

	IELTS, FCE, CAE, CPE
	University of Cambridge  ESOL
British Council
IDP

	VSTEP
	Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội




3. Học phần được miễn và mức điểm quy đổi điểm

a) Đối với Sinh viên Chương trình đào tạo chuẩn:
	Học kỳ
	CEFR
	Cambridge
Exam
	IELTS
	TOEFL
iBT
	VSTEP
	Tên học phần được miễn
HỌC
	Điểm ghi cho các học phần được miễn
	HP được đăng kí học tiếp theo

	Học kỳ I
	B2
	FCE
	6.0
	70
	6.5
	Tiếng Anh 1A, 1B
	SV nhận điểm 10 cho học phần được miễn
	2A, 2B

	Học kỳ II
	C1-
	CAE (Grade C)
	6.5
	85
	8.0
	Tiếng Anh 2A, 2B
	
	3A, 3B

	Học kỳ III
	C1
	CAE (Grade B)
	7.0
	98
	8.5
	Tiếng Anh 3C
	
	4C

	Học kỳ IV
	C1+
	CAE (Grade A)
	7.5
	105
	9.0
	Tiếng Anh 4C
	
	



b) Đối với sinh viên Chương trình đào tạo Chất lượng cao:
	Học kỳ
	CEFR
	Cambridge
Exam
	IELTS
	TOEFL
iBT
	VSTEP
	Tên HP được miễn
THI
	Điểm ghi cho các HP được miễn

	Học kỳ I
	B2+
	Upper FCE
	6.5
	85
	7.0
	Tiếng Anh 1A*, 1B*
	SV nhận điểm 10 cho các bài thi giữa kì, cuối kì. Bài tập thường xuyên được đánh giá riêng theo chính sách của bộ môn

	Học kỳ II
	C1
	CAE (Grade B)
	7.0
	98
	8.5
	Tiếng Anh 2A*, 2B*
	

	Học kỳ III
	C1+
	CAE (Grade A)
	7.5
	105
	9.0
	Tiếng Anh 3A*, 3B*
	

	Học kỳ IV
	C2
	CPE (Grade C)
	8.0
	110
	9.5
	Tiếng Anh 4A*, 4B*
	



Ghi chú: Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng vào thời nộp để được xét công nhận miễn học, miễn thi. Sinh viên nộp bản sao chứng chỉ (có mang theo bản gốc để đối chiếu) về Văn phòng  Khoa SPTA 15 ngày trước khi học kì bắt đầu để được miễn học, miễn thi. 
Sinh viên có chứng chỉ đạt trình độ C1 do các tổ chức ở mục 2 cấp sẽ được xét công nhận CĐR cho toàn khóa học (chứng chỉ phải còn hạn sử dụng vào thời nộp để được xét công nhận miễn học, miễn thi). 
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